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Câu 1. Tính bằng cách thuận tiện: 

a) 2   307   5                                  b) 728   452 + 548   728 

c) 2475 : 5 + 1225 : 5                       d) 10269 : 9 – 936 : 9 

e) (25   36) : 9                                 f) 302   16 + 302   4 

g) 769   85 – 769   75                    h) 428   12 + 428   9 – 11   428 

Câu 2. Tìm y 

a) y + 86 = 486 + 27                                         b) 357 : (87 : y) = 119 

c) 817 – y : 10 = 16                                           d) 274 + 162 : y = 328 

e) y : 213 = 108 (dư 27)                                   f) (y + 1) + (y + 3) + (y + 5) = 30 

Câu 3. Trung bình cộng của hai số là số lớn nhất có 4 chữ số, một trong hai số là số tròn chục 

lớn nhất có 4 chữ số. Tìm số còn lại. 

Câu 4. (Thanh  Xuân 2023 – 2024). Khối 1 quyên góp 134 quyển, khối 2 quyên góp 98 quyển, 

khối 3 quyên góp 87 quyển, khối 4 quyên góp 81 quyển, khối 5 quyên góp nhiều hơn trung bình 

cả 5 khối 20 quyển. Tính số quyển khối 5 quyên góp. 

Câu 5. Hồng và Hà có tất cả 89 con tem, nếu Hồng cho Hà 5 con tem thì Hồng vẫn nhiều hơn 

Hà 3 con tem. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu con tem? 
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